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HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017, Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là Nghị định số 144/2017/NĐ-CP) và Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động Trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BTP);

Căn cứ Thông báo kết quả lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam,
Hôm nay, ngày     tháng     năm 2023, tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam, chúng tôi gồm có:

Bên A: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lê Chân – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Điện thoại cố định: 0226.3.855.946

Email: trogiupphaplyhanam@gmail.com

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Tình

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
Bên B: Ông (bà):  …………………………….

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………….

Nơi công tác: …………………….

Địa chỉ VPLS: ………………………

Điện thoại:.                                                 ĐTDĐ: ……………………….

Email:   ………………………………………

Hai bên đồng ý ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với các thoả thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi, hình thức và lĩnh vực trợ giúp pháp lý
1. Đối tượng trợ giúp pháp lý: Theo Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý bao gồm:

1.1. Người có công với cách mạng.

1.2. Người thuộc hộ nghèo.

1.3. Trẻ em.

1.4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1.5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

1.6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

1.7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

b) Người nhiễm chất độc da cam;

c) Người cao tuổi;

d) Người khuyết tật;

đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

h) Người nhiễm HIV.
Các đối tượng thuộc diện chỉ định người bào chữa theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015
2. Phạm vi trợ giúp pháp lý: Vụ việc phức tạp, điển hình theo quy định tại Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình. 

3. Hình thức trợ giúp pháp lý: Tham gia tố tụng 
4. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý: 
Trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật: Trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
5. Số lượng vụ việc: Tối đa không quá 5 vụ việc
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
a) Phân công vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp với năng lực của Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực, số lượng vụ việc quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này;
b) Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ về nghiệp vụ có liên quan đến việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp với khả năng và điều kiện của Trung tâm;
c) Kiểm tra, theo dõi, đánh giá, thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện theo quy định của pháp luật;
d) Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý; hỗ trợ, tạo điều kiện cho Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý được tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý do Trung tâm phân công;
đ) Nghiệm thu, thanh toán thù lao và chi phí hành chính cho Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;
e) Thực hiện việc biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc khen thưởng khi Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có thành tích hoặc có đóng góp tích cực cho công tác trợ giúp pháp lý.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a) Thực hiện trợ giúp pháp lý theo đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý được quy định tại điều 1 của hợp đồng này;

b) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25, khoản 1 Điều 37 của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan khác;

c) Được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý;
d) Được hưởng thù lao và chi phí hành chính khi thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định;
đ) Tuân thủ nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý; Bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý;
e) Báo cáo về việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Giám đốc Trung tâm, bàn giao đầy đủ hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm theo quy định của pháp luật; 

g) Bồi thường hoặc hoàn trả một khoản tiền cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã trả cho người bị thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời hạn của hợp đồng
1. Thời hạn của hợp đồng tính từ điểm ký kết hợp đồng đến hết ngày 31/12/2020. 
2. Hết thời hạn thực hiện hợp đồng, Trung tâm căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư có thể ký gia hạn hợp đồng mà không phải qua thủ tục lựa chọn nhưng không quá 03 năm và phải được lập thành văn bản.

Điều 5. Thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
Thực hiện theo quy định của pháp luật về Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Việc thanh toán thù lao chỉ được thực hiện đối với các vụ việc đã hoàn thành trong thời hạn của hợp đồng.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng
1. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng:
Khi có những vấn đề mới phát sinh cần phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng mà không cần thiết phải ký kết hợp đồng mới, hai bên có quyền thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Phần sửa đổi, bổ sung là một phần không tách rời của hợp đồng này.

2. Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn thực hiện hợp đồng;

b) Các bên thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn;
c) Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Luật sư;

d) Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có các hành vi vi phạm những điều cấm được quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Trợ giúp pháp lý;

đ) Vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ đã được quy định trong hợp đồng gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Khi chấm dứt hợp đồng theo quy định tại các điểm a, b và e khoản 2 Điều này, Luật sư  thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm tiếp tục thực hiện vụ việc đang thực hiện và được thanh toán thù lao các công việc cho đến khi hoàn thành vụ việc, trừ trường hợp việc tiếp tục thực hiện vụ việc gây bất lợi cho người được trợ giúp pháp lý, hoạt động tố tụng hoặc lợi ích công cộng. Trường hợp không tiếp tục thực hiện thì chuyển hồ sơ vụ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Khi chấm dứt hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều này Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ việc đang thực hiện cho Trung tâm.

5. Sau khi chấm dứt hợp đồng, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý vẫn phải chịu trách nhiệm về những công việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện.

Điều 7. Cơ chế giải quyết tranh chấp, trách nhiệm vi phạm hợp đồng và các thỏa thuận khác

1. Các nội dung khác không thỏa thuận trong hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh mâu thuẫn hay có tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thống nhất được biện pháp giải quyết thì có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
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